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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :TRƯỜNG MẦM NON       
Thực hiện trong 3 tuần ( Từ tuần 1 đến tuần 3 ) Từ ngày 9/09 đến 27/9/2024)

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT 7. Trẻ có một số hành vi  và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh:
- Vệ sinh răng miệng: Sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy. 
- Ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh.
- Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt...
- Che miệng khi ho, hắt hơi.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 
- Bỏ rác đúng nơi qui định; không nhổ bậy ra lớp.



	- Tập luyện kỹ năng: đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.

	+ Các hoạt động trong ngày 
 - Tập luyện kỹ năng: đánh răng, lau mặt,  rửa tay bằng xà phòng Nhắc  nhở trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, không nhổ bậy ra lớp.
+ Thấy rác trên sân, nhà nhặt bỏ vào thùng rác
- HĐ lao động tự phục vụ:
+ Trẻ biết bỏ rác đúng nơi qui định, làm một số việc tự phục vụ theo yêu cầu
+ HĐ chiều: KNS: Dạy trẻ mặc quần áo, xếp quần áo...

	MT14.Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đứng
- Đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây.

	+ Trẻ biết đứng co 1 chân

	* HĐH: Đứng co 1 chân
* Hoạt động chơi: 
+ Chơi ở góc:Trẻ tự hoạt động ở góc chơi vận động, góc phân vai, (trò chơi cô giáo)

	MT15. Trẻ kiểm soát được vận động:
Trẻ đi thăng bằng được trên ghế thể dục
 
	+ Trẻ  đi thăng bằng được trên ghế thể dục 

	* HĐH: Đi thăng bằng được trên ghế thể dục
* Hoạt động chơi: 
+ Chơi ở góc:Trẻ tự hoạt động ở góc chơi vận động
Hoạt động ngoài trời, chơi tự do trẻ đi thăng bằng trên ghế ở góc vận động ngoài sân trường

	MT16. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động:
- Trẻ biết tung bóng lên cao và bắt bóng: 

	+ Tung bóng lên cao và bắt bóng,

	* HĐH: Tung bóng lên cao  và bắt bóng .
- Hoạt động chơi: 
+ Chơi ở góc:Trẻ tự hoạt động ở góc vận động, góc phân vai, (trò chơi cô giáo)
- Hoạt động ngoài trời , chơi tự do trẻ được chơi tung, bắt bóng theo ý thích


	MT 18. Trẻ thực hiện được các vận động:
- Uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay.
- Gập, mở lần lượt từng ngón tay.
	- Rèn các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay…

	+ Đón trẻ, trả trẻ, HĐG, chơi tự do..
+ Trẻ biết tự biết cử động các loại bàn tay, ngón tay…
+ Thông qua các HĐH 


	
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT30. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng. 

	Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
- Ôn số lượng trong phạm vi 5 nhận biết số từ 1-5

	- HĐH: Ôn số lượng trong phạm vi 5, nhận biết số từ 1-5
- Góc toán: +Trẻ đếm được các nhóm đồ dùng đồ chơi trong phạm vi 5 nhận biết được các số trong phạm vi 5

	MT 40. Trẻ gọi đúng tên và chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật.
	Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ
	* HĐH: Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ
* Đón trẻ, trả trẻ, HĐ chơi.
- Trẻ nhận biết các khối hình học qua các biểu bảng xung quanh trường lớp.
* HĐG: 
 Góc KH và toán:
- Trò chơi : Chọn hình, ghép hình.

	MT47. Trẻ nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện.

	Những đặc điểm nổi bật của trường lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường.
- Trường mầm non Diễn Đồng Thân yêu
- Lớp học của bé 


	* Hoạt  động học: KPXH: 
- Trường mầm non Diễn Đồng Thân yêu
HĐG: - Lớp học của bé 
* Đón trẻ, trả trẻ, HĐ chơi.
+ Trẻ được quan sát, các hoạt động của cô giáo và bác nhân viên bảo vệ trường 
* Chơi tự do..
+ Trò chuyện về đặc điểm  của các bạn trong lớp.
Trò chơi:” tìm bạn theo đặc điểm”

	
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 51. Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội
ngày Tết Trung thu
	Trẻ biết một số ngày lễ trong năm như:
KPXH:
+ Tết trung thu

	HĐH: KPXH:  + Tết trung thu


	MT 54. Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: (Đồ dùng học tập...).
	- Nghe, hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng:đồ dùng học tập...).
- Nghe, hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa:  đồ dùng học tập...).
	* HĐ chơi:
+ Chơi góc: Góc phân vai , Trò chơi lớp học


	MT61. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
+ Tình bạn ( Trần Thị hương) 
+ Trăng ơi từ đâu đến 


	* HĐH: - Thơ: 
+ Trăng ơi từ đâu đến 
+Tình bạn
* HĐ chơi:
+ Chơi góc: Góc phân vai , Trò chơi lớp học
+ Trò chơi dân gian: “Nu na nu nống

	MT62.  Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện
	Truyện: Món quà của cô giáo
	* HĐ học:
- Truyện:
 + Truyện ''Món quà của cô giáo”
* HĐ đón trả trẻ:
* Hoạt động chơi:
+Trẻ xem tranh, sách truyện và kể theo.

	MT64. Trẻ biết sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, dạ, vâng… phù hợp với tình huống. 
	- Sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi. Xin phép, thưa, dạ, vâng… phù hợp với tình huống
	*Tất cả các hoạt động trong ngày.
+ Nhắc nhở trẻ nói năng lễ phép  biết nói cảm ơn, khi được cô và bạn bè giúp, biết xin lỗi khi làm sai. Xin phép cô khi đi ra uống nước, vệ sinh.., thưa, dạ, vâng...phù hợp tình huống

	MT71. Trẻ nhận dạng các chữ  trong bảng chữ cái tiếng Việt. 





	+ Làm quen với chữ cái o,ô,ơ 
+ Trò chơi với chữ cái o,ô,ơ.




	* HĐH:
+ Làm quen chữ cái o,ô,ơ
+ Trò chơi với chữ cái o,ô,ơ.
* HĐ chơi:
+ Trò chơi tìm chữ cái trong từ.
* HĐMLMN: tìm các chữ cái o,ô,ơ trên các dòng chữ các góc...

	
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI 

	MT 81: Trẻ dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi(CS 42)
	- Trẻ chơi với bạn hòa thuận, hòa đồng chơi với các bạn.
	* HĐ mọi lúc mọi nơi


	MT87. Trẻ biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ. .(CS 36)
	- Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh
	Tất cả các hoạt động trong ngày.


	MT98. Trẻ sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn (CS 45)
	- Quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ bạn khi bạn bị ngã, gặp khó khăn....
	* HĐ mọi lúc mọi nơi



	                                                   LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT106. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh hoạ phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
	- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.
+ Nghe cô hát bài “ngày đầu tiên đi học” Đi học, Chiếc đèn ông sao
	* HĐH:
+ Nghe cô hát bài “ngày đầu tiên đi học”
, Đi học. Chiếc đèn ông sao
* HĐ đón trả trẻ:
+ Mở băng nhạc các làn điệu dân ca vùng miền



	MT108. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... 
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
- Trường chúng cháu là trường MN
	* HĐH:
+ DH bài : - Trường chúng cháu là trường MN 
* HĐ chơi:
+ Trò chơi âm nhạc:  “Hát  theo hình vẽ ; Ai đoán giỏi”,ai nhanh nhất
+ Chơi góc: Góc phân vai (cô giáo)
* HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi

	MT 109. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	- Vận động đúng giai điệu bài hát:
- Rước đèn dưới trăng
+ Biểu dễn âm nhạc cuối chủ đề.
Trường chúng cháu là trường...,  Ngày vui của bé, Em đi mẫu giáo, Cô và mẹ, Em yêu trường em”
  Đọc thơ: “Tình bạn”
Nghe hát: Bàn tay cô giáo
   Trò chơi: Ai đoán giỏi
	* HĐ học:
+ VĐTN: 
+ Rước đèn dưới trăng
+ Biểu dễn âm nhạc cuối chủ đề.
Trường chúng cháu là trường...,  Ngày vui của bé, Em đi mẫu giáo, Cô và mẹ, Em yêu trường em”
  Đọc thơ: “Tình bạn”
Nghe hát: Bàn tay cô giáo
   Trò chơi: Ai đoán giỏi

* HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi

	MT111. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.

	- Phối hợp các kĩ năng vẽ, , cắt, dán, nặn để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
Trang trí rèn cửa. (ĐT)
	* HĐ học:
+ Trang trí rèn cửa. (ĐT)
* HĐ chơi:
+ Chơi góc: Góc tạo hình ( Vẽ tô màu cô đồ dùng đồ chơi trường mn,  nặn đồ chơi tặng bạn…)
*  HĐ ngoài trời: 
+Lấy que xếp hàng rào, xếp các hình mà bé thích

	MT113. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.

	* HĐG :
.  Phối hợp các kĩ năng nặn để thành sản phẩm theo theo ý thích.



     





















[bookmark: _GoBack]                KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:Vui hội trung thu: 1 TUẦN 
Thực hiện từ ngày 09/ 9 đến 13/ 9/ 2024 ( Cô Duy Dạy MGL B)
	HĐ
    Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5
	Thứ 6


	- Đón trẻ,
Chơi
- TDS
	- Cô đón trẻ vào lớp, ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát “ Trường chúng ........mầm non”
   Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	Hoạt động học 
	LVPT TM:.
DH:Chiếc đèn ông sao (TT)
NH: Ánh trăng hòa bình
TC: Ai nhanh nhất 

	LVTTNT
KP XH: Tết trung thu 
	  LVPT TM
TH:  Trang trí rèm cửa (ĐT) 
	LVPTTC
PTVĐ:
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt
TCVĐ: Tay ai khéo
	LVPT NG 
Thơ:
   Trăng ơi từ đâu đến

	 Chơi ngoài trời
	   - Quan sát có mục đích: Quan sát bầu trời, Thí nghiệm vật nổi vật chìm, Quan sát cây hoa chiều tím,Vẽ đồ chơi trên sân trường,HĐTT:  Lắc vòng, nhảy dây  - Trò chơi vận động: Kéo co, Tung bắt bóng lên cao, Bóp vai .…
 - Chơi tự do: 

	Chơi hoạt động ở các góc 
	- Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn...	
    - Góc xây dựng, lắp ghép: Xây trường mầm non, lắp ghép đồ chơi.
- Góc khoa học- toán: + Phân loại đồ dùng, đồ chơi; Ôn nhận biết các hình học 
( Hình vuông, Chữ Nhật, tròn...); làm album về trường mầm non. Tìm chữ cái o,ô,ơ còn thiếu trong bài thơ “ Gà học chữ” . Trò chuyện về  lớp học của bé 
- Góc âm nhạc tạo hình: + Tô màu, vẽ tranh về trường mầm non.  Hát, kể chuyện     về trường MN,  Tô màu chữ cái: o, ô, ơ .  phối hợp các kĩ năng nặn để thành sản phẩm

	Ăn , ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong.

	Hoạt động chiều
	-   LQ Trò chơi: Truyền tin
- Chơi tự do ở các góc
- Vệ sinh, TT
	- Thực hiện sách chủ đề
(Trang 2,3 ,4)
- Chơi theo ý thích
- Vệ sinh, TT 
	- Thực hiện sách chủ đề
(Trang 5,6 ,7)
 - Chơi theo ý thích
- Trả trẻ    
	- Làm quen bài mới:
Trăng ơi từ đâu đến
- Chơi theo ý thích
- Trả trẻ    
	* Vệ sinh nhóm lớp.
VS tay mặt
* Nêu gương cuối tuần
 - Trả trẻ



KẾ HOẠCH CĐ NHÁNH . Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu. 1 Tuần 
Thực hiện từ ngày 16/ 9 đến 20/ 9/ 2024   ( Cô Duy dạy MG Lớn B)
	HĐ
      Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5
	Thứ 6


	- Đón trẻ,
Chơi
- TDS
	- Cô đón trẻ vào lớp, ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát “ Thật đáng yêu”
   Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	Hoạt động học 
	LV PTNT
KPKH: Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu
	LV PTTC
PTVĐ:
VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế thể dục.
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	LVPTNN
LQ chữ cái: o, ô, ơ

	LVPTNT
Toán: Ôn số lượng trong  phạm vi 5
	- LV PTTM : AN
VĐTN:Trường chúng cháu là trường  MN (TT)
NH: Ngày đầu tiên đi học
TC: Ai nhanh nhất

	Chơi hoạt động ở các góc

	    - Góc đóng vai: Cô giáo, lớp học, bán hàng, nấu ăn...	
    - Góc xây dựng, lắp ghép: Xây trường mầm non, lắp ghép đồ chơi.
- Góc khoa học- toán: + Phân loại đồ dùng, đồ chơi; ôn số lượng trong phạm vi 5; làm album về trường mầm non.
- Góc âm nhạc tạo hình: + Tô màu, vẽ tranh về trường mầm non.
   + Hát, kể chuyện về  trường MN, phối hợp các kĩ năng nặn để thành sản phẩm
- Góc vận động: chơi bowling, ném vòng cổ chai, ném bóng vào giỏ...
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường, chơi với cát, nước

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: Tham quan dạo chơi trong sân trường, quan sát bầu trời,Nhà bếp, đu quay, quan sát cây xoài . HĐTT:  Lao động vườn trường 
- Trò chơi vận động: Kéo co, Lộn cầu vồng, bóp vai .…
- Chơi tự do:

	Ăn , ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong.

	Hoạt động chiều
	-  KNS: Dạy trẻ mặc quần áo, xếp quần áo...
- Chơi tự do ở các góc
- Vệ sinh, trả trẻ
	LVP TNG
Thơ: Tình bạn
- Tổ chức vui hội trung thu
- Vệ sinh, TT
	- SHCM
	- Nghe và tập hát dân ca: “Xòe hoa”.
- Chơi tự do ở các góc
- Vệ sinh, TT
	* Vệ sinh nhóm lớp.
VS tay mặt
* Nêu gương 
- Trả trẻ


  KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ:1 tuần
Thực hiện từ ngày 23/ 9 đến 27/ 9/ 2024 ( Cô Duy dạy MG LB)
	HĐ
      Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5
	Thứ 6


	- Đón trẻ,
Chơi
- TDS
	- Cô đón trẻ vào lớp, ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát “  Trường chúng ........mầm non”
   Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	Hoạt động học 
	    LVPTTC
PTVĐ.
VĐCB:
- Đứng co 1 chân 
- Trò chơi: Cướp cờ
	LVPTNT:
Toán: 
- Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế

	LVPTNG LQCC.
 TC chữ cái: O, Ô, Ơ
	LVPTTM
BD: Rước đèn dưới trăng
Trường chúng cháu là trường mầm non, Ngày vui của bé, ”  bài thơ: Tình bạn...,  NH: Đi học ( KH)
TC: Ai nhanh nhất (KH
	Hội nghị CBCCVC
NLĐ

	Chơi ngoài trời
	    - Quan sát có mục đích: Tham quan dạo chơi trong sân trường, quan sát bầu trời, quan sát cây xoài, vật chìm nổi .HĐTT. Tổ chức thi trò chơi kéo mo cau
- Trò chơi vận động: Kéo co, Lộn cầu vồng, Bóp vai .…
- Chơi tự do

	Chơi hoạt động ở các góc

	- :- Góc đóng vai: Cô giáo, lớp học, bán hàng, nấu ăn...	
    - Góc xây dựng, lắp ghép: Xây trường mầm non, lắp ghép đồ chơi.
- Góc khoa học- toán: + Phân loại đồ dùng, đồ chơi; ôn số lượng trong phạm vi 5; làm album về trường mầm non.  KP XH Lớp học của bé 
- Góc âm nhạc tạo hình: + Tô màu, vẽ tranh về trường mầm non.
   + Hát, kể chuyện về  trường MN  phối hợp các kĩ năng nặn để thành sản phẩm
- Góc vận động: chơi bowling, ném vòng cổ chai, ném bóng vào giỏ...
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường, chơi với cát, nước

	Ăn , ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi : Thi ai nhanh
- Chơi tự do ở các góc
- Vệ sinh, trả trẻ
	LVP TNG
Truyện: Món quà của cô giáo  
- Vệ sinh, TT
 -- Vệ sinh, TT
	Tập hát dân ca: “Xòe hoa”.
- Chơi tự do ở các góc 
- Vệ sinh, TT
- Chơi tự do ở các góc
- Vệ sinh, TT
	* Vệ sinh nhóm lớp.
VS tay mặt
* Nêu gương cuối tuần -  TT
	* Hội nghị công đoàn
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